Mẫu số 24a/QĐC:
THỐNG KÊ KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG ĐẤT
Năm ……..

	Điểm quan trắc
	Vị trí 
(xã, huyện, tỉnh/phường, quận, thành phố)
	Tọa độ
	Chỉ tiêu quan trắc

	
	
	Kinh độ
	Vĩ độ
	Dung trọng (g/cm3)
	Tỷ trọng
	pHKCl
	OM (%)
	Thành phần cơ giới
	CEC (lđl/100g đất)
	N (%)
	P2O5 (%)
	K2O (%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cát (%)
	Limon (%)
	Sét (%)
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5.2. Mẫu biểu trong quan trắc thoái hóa đất
a) Mẫu biểu quan trắc đất bị suy giảm độ phì (sau đây gọi tắt là suy giảm độ phì)

